
 

◆Các loại ngôn ngữ và phương pháp thông dịch có thể đối ứng 

Ngôn ngữ hỗ trợ  

Phương pháp dịch 

Nhân viên tư vấn 

phiên dịch 

Dịch vụ phiên dịch hỗ trợ 

người dân 

Thảo luận・Điện 

thoại・SNS 

Thảo 

luận 

Điện 

thoại 

SNS 

① Tiếng Nhật（Japanese） 

〇 

× × × 

② Tiếng Anh（（English） 

③ Tiếng Trung（中文） 

④ Tiếng Tagalog（Tagalog） 

⑤ Tiếng Việt (Tiếng Việt ) 

〇 〇 〇 

⑥ Tiếng Hàn Quốc（한국어） 

⑦ Tiếng Nepal（नेपाली भाषा） 

⑧ Tiếng Thái（ภาษาไทย） 

⑨ Tiếng hindi（िह�ी）（Ấn Độ） 

⑩ Tiếng Bồ Đào Nha（Português） 

⑪ Tiếng Tây Ban Nha（Español） 

× 〇 〇 〇 

⑫ Tiếng Indonesia（Bahasa Indonesia） 

⑬ Tiếng Myanmar（ြမနမ်ာဘာသာစကား） 

⑭ Tiếng Pháp（français） 

× ▲ ▲ 〇 

⑮ Tiếng Khmer（��ែខ�រ）（Campuchia）  × ▲ × 〇 

⑯ Tiếng Nga（Русский язык） × ▲ ▲ × 

⑰ Tiếng Ukraina（Українська мова） × ▲ × × 

⑱ Tiếng Mông cổ（Монгол） × × × 〇 

＊▲Không thể đối ứng vào ngày thứ bảy. 

 

 

 

 

 

 


